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ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG! 

Mô tả 
Ống thông tiểu Foley RÜSCH với hệ thống dẫn lưu nước tiểu được lắp sẵn, bao gồm: 

Ống thông tiểu Foley Rüsch Gold: 

• làm bằng cao su latex phủ silicone 
• 2 nhánh với hai lỗ ở đầu ống thông, một phễu gần, van bơm và bóng giữ xa 
• phễu có ghi rõ thể tích tối đa chứa trong bóng tính bằng ml và kích thước trục tính bằng đơn vị French 

gauge (Fr.) hoặc Charrière (Ch.) và milimét (mm) 
• chiều dài ống thông 40 cm 

Thận trọng 
Ống thông tiểu Foley Rüsch Gold chứa cao su tự nhiên có thể gây dị ứng! 
Sự phù hợp của từng bệnh nhân đối với việc đặt ống thông phải được đánh giá riêng bởi bác sĩ hoặc 
nhân viên y tế có trình độ phù hợp khác. 

Hệ thống dẫn lưu nước tiểu 
• làm bằng nhựa PVC 
• dung tích 2.000 ml 
• có vạch ml chia thể tích 
• van một chiều 
• vùng ghi thông tin bệnh nhân ở mặt trước của túi 
• ống 90cm có đầu nối 
• van xả đáy 
• hai lỗ mở ở mép trên của túi cho hệ thống móc treo túi dẫn lưu nước tiểu đa năng 

Chỉ định 
Ống thông này cùng hệ thống dẫn lưu nước tiểu nối sẵn được chỉ định để dẫn lưu bàng quang thường 
quy qua đường niệu đạo. 

Chống chỉ định 
Dị ứng cao su, tắc nghẽn nghiêm trọng niệu đạo. 

Chuẩn bị trước khi sử dụng 
Lấy ống thông có túi dẫn lưu nước tiểu được nối sẵn ra khỏi túi bằng kỹ thuật vô trùng. Trước khi sử 
dụng, kiểm tra ống thông và túi dẫn lưu nước tiểu bằng mắt xem có hư hỏng cơ học nào không. 
Có thể thử làm căng bóng nếu cần. Nếu thử làm căng bóng, cần đảm bảo bóng được làm xẹp hoàn toàn 
trước khi đưa vào niệu đạo. 

Lưu ý 
Luôn bơm căng bóng bằng nước vô trùng. 

Hướng dẫn sử dụng 



 

  
  
 
  

 
 

 

Nếu cần, có thể thoa gel hoặc chất bôi trơn gốc nước có hoặc không có chất gây tê cục bộ lên ống thông 
hoặc nhỏ vào niệu đạo theo yêu cầu. 
Sử dụng kỹ thuật vô trùng được mô tả trong các y văn đã công bố, đưa ống thông vào niệu đạo để đảm 
bảo bóng vượt qua cổ bàng quang. 
Có thể sử dụng ống tiêm Luer có thể để làm phồng bóng. 
Bơm căng bóng bằng nước vô trùng. Dung tích bóng được ghi trên phễu của ống thông và trên nhãn bao 
bì. Không làm căng bóng quá mức! 



 

  
  
 
  

 
 

 

Đảm bảo chức năng của hệ thống ống thông bằng cách kiểm tra dòng nước tiểu từ phễu dẫn lưu vào túi 
dẫn lưu nước tiểu. 
Đặt giá treo trên ray chắn gần chân giường. 
Duy trì dẫn lưu trọng lực bằng cách giữ túi dẫn lưu luôn thấp hơn bàng quang của bệnh nhân. Tránh làm 
gấp khúc hoặc gây cản trở đường ống của túi dẫn lưu. 
Lắp ống tiêm Luer thích hợp vào để làm xẹp bóng trước khi rút ống. Hút nhẹ ống tiêm để loại bỏ dịch 
trong bóng. Không hút ống tiêm quá nhiều trong quá trình làm xẹp bóng vì có thể làm sập áp trong lòng 
ống dẫn lưu, có thể làm giảm khả năng dẫn lưu bình thường của ống. 
Cần kiểm tra định kỳ hệ thống để đảm bảo nước tiểu có thể chảy liên tục. Nếu quan sát thấy một cột 
nước tiểu đứng, cần kiểm tra túi đã đặt đúng vị trí chưa và có bất kỳ cản trở vật lý nào không. Nếu túi đã 
được đặt đúng vị trí và đã loại bỏ các cản trở vật lý nhưng dòng chảy vẫn không liên tục, cần thay toàn 
bộ hệ thống ống thông. 
Nếu cần rút ống thông ra khỏi túi dẫn lưu, cần nắm chặt mấu ở đầu nối ống dẫn lưu và kéo chậm dọc 
theo các lỗ cho đến khi phần này được tháo ra. 
Lưu ý: Rút ống thông khỏi ống dẫn lưu có thể làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu. 
Các biến chứng tiềm ẩn 
Nếu gặp khó khăn khi hút bóng bằng bơm tiêm, đây là một trường hợp hiếm gặp và không được ghi 
nhận thường xuyên, chân của ống thông cùng với van ống phải được cắt bằng kéo sắc tại nơi phân đôi 
hoặc làm vỡ bóng theo các quy trình ghi nhận trong y văn. Một phương pháp khác có thể sử dụng là 
chọc thủng bóng bằng các kỹ thuật theo khuyến cáo trong các tài liệu kỹ thuật y tế. Nếu cần làm vỡ bóng, 
phải đặc biệt cẩn thận để đảm bảo tất cả mảnh vỡ của bóng phải được lấy ra khỏi bàng quang của bệnh 
nhân. 
Đặt ống thông không đúng vị trí có thể gây tổn thương niệu đạo nếu bơm căng bóng trong niệu đạo. Các 
biến chứng đã được ghi nhận với một số vật liệu ống thông và ở một số bệnh nhân gồm kích ứng niêm 
mạc niệu đạo, tắc nghẽn ống thông do đóng cặn và nhiễm trùng do ống thông gây ra. Cần theo dõi bệnh 
nhân thường xuyên theo các quy trình đã được chấp nhận và thay ống thông sau một khoảng thời gian 
thích hợp do bác sĩ hoặc nhân viên có chuyên môn phù hợp xác định. 

Thận trọng 
Chỉ sử dụng làm hệ thống dẫn lưu qua đường tiết niệu. Không sử dụng chất bôi trơn có gốc dầu. Luôn 
bơm căng bóng bằng nước vô trùng. 
Không kẹp ống thông, có thể sử dụng van hoặc phích cắm ống thông nếu cần. 
Không sử dụng ống tiêm để chọc thủng trục ống thông hoặc ống để lấy mẫu nước tiểu. Có nguy cơ bị hư 
hại do kim đâm và hệ thống dẫn lưu nước tiểu có thể bị hỏng. 
Sản phẩm đã qua sử dụng có thể là mối nguy hiểm sinh học tiềm ẩn. Xử lý và tiêu hủy theo quy chuẩn 
thực hành y tế. 

 
Sử dụng một lần: Không tái sử dụng, tái chế hoặc tái khử trùng. Sử dụng lại dụng cụ có khả năng tạo 
nguy cơ gây thương tổn và/hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Việc tái xử lý các 
thiết bị y tế được thiết kế dùng một lần có thể làm giảm hiệu suất hoặc làm mất chức năng thiết bị y tế đó. 

 
Chứa DEHP 
Kết quả của một số thí nghiệm trên động vật đã cho thấy phthalates có khả năng gây độc cho sinh sản. 
Dựa trên kiến thức khoa học hiện nay, không thể loại trừ nguy cơ đối với bé trai sinh non trong trường 
hợp tiếp xúc hoặc sử dụng thiết bị lâu dài. Chỉ nên sử dụng các thiết bị y tế có chứa phthalates trong thời 
gian ngắn với phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. 
Giới thiệu 
Mỗi sản phẩm được cung cấp vô trùng và đóng gói trong một túi riêng. Tính vô trùng của dụng cụ và tất 
cả các thành phần của chúng được đảm bảo cho đến khi bao bì đóng gói nguyên vẹn và chưa được mở, 
nhưng không lâu hơn thời gian ghi trên nhãn. 



 

  
  
 
  

 
 

 

Tất cả các sản phẩm này được thiết kế để sử dụng một lần. Không tái vô trùng hoặc tái sử dụng. 
Hướng dẫn bảo quản: 
Cần bảo quản các sản phẩm này trong hộp ban đầu ở nơi khô ráo và sạch sẽ, tránh xa các nguồn ánh 
sáng và nhiệt trực tiếp và gián tiếp. 
Tránh ánh nắng mặt trời và cần giữ khô ráo. Không sử dụng nếu hàng rào khử trùng sản phẩm hoặc bao 
bì sản phẩm bị hư hại. 
 
Giải thích các ký hiệu và dấu hiệu quan trọng trên nhãn sản phẩm. 

KÍCH CỠ Kích cỡ sản phẩm 
Ch. 1 Ch. = 1/3mm 
O.D. Đường kính ngoài 
Dung tích Khả năng thu gom hiệu quả của thiết bị thu gom được biểu thị bằng mililit 
Số lượng Số lượng, Số vật phẩm 

 
Sản phẩm này có chứa cao su latex tự nhiên 

 
Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng 
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